SPEAKING TOPIC

1. Talk about your favourite TV programme.
Among many programs and channels available on TV these days, I like the program "the World of Animals" most. This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 p.m. It often lasts about 45 minutes. In this program, life stories of many animals in the world are told in a very lively way. While watching these films, I find the everyday life activities and habits of these animals very interesting and mysterious. In addition, I also learn that it is very essential for us to protect these animals and their living conditions. I really love it because it’s very exciting and interesting.

Bài dịch
[bookmark: _GoBack]Trong số nhiều chương trình và kênh có trên TV ngày nay, em thích nhất là chương trình "Thế giới động vật". Chương trình này thường được chiếu trên VTV2 hàng ngày lúc 8h30 tối. Nó thường kéo dài khoảng 45 phút. Trong chương trình này, những câu chuyện đời thường của nhiều loài động vật trên thế giới được kể lại một cách vô cùng sống động. Khi xem những bộ phim này, em thấy những hoạt động và thói quen trong cuộc sống hàng ngày của những con vật này rất thú vị và bí ẩn. Ngoài ra, em cũng biết được rằng việc bảo vệ những loài động vật này và điều kiện sống của chúng là vô cùng cần thiết. Em thích chương trình này bởi vì nó rất thú vị.

2. Talk about your house in the future.
My house in the future will be a villa. It’ll be on the Moon. It looks like a blue flower. Although in the Moon, my house will be surrounded by many tall trees and flower. There will be a garden and swimming pool in front of the house.  This house will have wireless TV in living room, automatic dish washed in the kitchen,....and hi-tech robot. Hi-tech robot will be very friendly. They will help me to clean the floors, cook meals, wash clothes and water the flowers. I love my future house very much!

Bài dịch:
Ngôi nhà của em trong tương lai sẽ là một biệt thự. Nó sẽ ở trên Mặt trăng. Nó trông giống như một bông hoa màu xanh. Mặc dù trên Mặt trăng, ngôi nhà của em sẽ được bao quanh bởi nhiều cây cao và hoa. Sẽ có một khu vườn và hồ bơi ở phía trước của ngôi nhà. Ngôi nhà này sẽ có TV không dây trong phòng khách, máy rửa chén tự động trong phòng bếp,.... và robot công nghệ cao. Robot công nghệ cao sẽ rất thân thiện. Chúng sẽ giúp em lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo và tưới hoa. Em yêu ngôi nhà mơ ước của em rất nhiều!

3. Talk about the ways to make your school cleaner/ greener and more attractive.
My name is ...............  I am in class 6A...... I think I can suggest some ways to make my school greener, cleaner and more attractive. Firstly, I will encourage students to go to school by bike or bus. It will be very friendly to the environment. Next, I will talk to teachers at school about putting recycling bins in every classroom. We can reuse or sell the things in these bins. Finally, I will exchange old books and uniforms with friends or give them to charity instead of throwing them away. These activities may not be very big, but they may contribute a good, green part to the environment, precisely here is our school.

Bài dịch:
Tên tôi là ...............  Tôi học lớp 6A...... Tôi nghĩ rằng tôi có thể đề xuất một số cách để làm cho trường học của tôi xanh hơn, sạch hơn và thu hút hơn. Thứ nhất, tôi sẽ khuyến khích học sinh đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt. Nó sẽ rất thân thiện với môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ nói với các giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế trong mỗi lớp học. Chúng ta có thể tái sử dụng hoặc bán những thứ trong các thùng này. Cuối cùng, tôi sẽ trao đổi sách và đồng phục cũ với bạn bè hoặc tặng chúng cho tổ chức từ thiện thay vì vứt chúng đi. Những hoạt động này có thể không lớn lắm nhưng có thể góp một phần xanh tốt cho môi trường, chính xác là trường học của chúng ta đây.
